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	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHĂN NUÔI

Số:            /TTr-CN-GVN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   tháng      năm 


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều 
của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

Kính gửi: Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Cục Chăn nuôi đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư). Cục Chăn nuôi kính trình Thứ trưởng xem xét, quyết định việc ban hành Thông tư với những nội dung cơ bản như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Căn cứ pháp lý


Khoản 1 Điều 15, khoản 4 Điều 16, điểm a khoản 4 Điều 20, điểm a khoản 2 Điều 21 và khoản 3 Điều 24 của Luật Chăn nuôi giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn những nội dung sau: Quy định về trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh; Biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; Thành phần hồ sơ nhập khẩu lần đầu đối với đực giống, tinh, phôi giống gia súc; Thành phần hồ sơ xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quản cáo; Quy định chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố và mức chất lượng giống đối với đực giống, cái giống.
2. Cơ sở thực tiễn

Sau 04 năm thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT (sau đây viết tắt là Thông tư số 22), Cục Chăn nuôi đã nhận được ý kiến của tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư những nội dung sau:
- Quy định mức tiêu chuẩn cụ thể đối với từng giống vật nuôi;

- Trình tự, thủ tục cấp đủ đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi;

- Chỉ tiêu bắt buộc phải công bố đối với giống vật nuôi;
- Hướng dẫn chi tiết việc công bố và mức tiêu chuẩn chất lượng đối với tùng loại giống;

- Bổ sung biểu mẫu hướng dẫn quản lý.


Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi cũng rà soát và nhận thấy một số nội dung của Thông tư cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động chăn nuôi hiện nay và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích

Việc xây dựng Thông tư nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động  chăn nuôi.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng Thông tư được thực hiện trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Chăn nuôi, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Không phát sinh thủ tục hành chính, các quy định phức tạp, không khả thi trong thực tế gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Thành lập Tổ biên tập

Thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư tại Quyết định số 782/QĐ-BNN-CN ngày 07/3/2023. Tổ biên tập gồm 24 thành viên, bao gồm Lãnh đạo, chuyên viên Cục Chăn nuôi, đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn, Hội Nuôi ong Việt Nam, Hiệp hội Yến sào Việt Nam, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam.
2. Tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư

Cục Chăn nuôi đã xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về nội dung xây dựng trong Thông tư; phối hợp với thành viên Tổ biên tập và các chuyên gia về chăn nuôi xây dựng dự thảo Thông tư dựa trên quan điểm chỉ đạo như đã nêu tại Mục II của Tờ trình này.
3. Tổ chức khảo sát lấy ý kiến thi hành Thông tư 
- Công văn số 568/CN-GVN ngày 24/7/2023 của Cục Chăn nuôi về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT.

Báo cáo đánh giá thi hành đối với Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung (báo cáo kèm theo).
- Họp tổ biên tập: Ngày 30/01/2024 góp ý dự thảo, Tổ biên tập đã tiếp thu và giả trình.
4. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư
Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư tại Hà Nội vào ngày 05/3/2024, Tổ biên tập đã tiếp thu và giải trình.

5. Lấy ý kiến rộng rãi trên môi trường mạng
Cục Chăn nuôi báo cáo và xin ý kiến Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gửi dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư để xin ý kiến rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị liên quan vào giữa tháng 4 năm 2024.
6. Tổ chức tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư

Dự kiến cuối tháng 6/2024.

8. Gửi Vụ Pháp chế thẩm định

Dự kiến tháng 7/2024

9. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện dự thảo Thông tư

Dự kiến tháng 8/2024

10. Xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách, các Thứ trưởng trước khi trình Bộ trưởng
Dự kiến tháng 9/2024.

11. Hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành

Dự kiến giữa tháng 10/2024.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 02 Điều, 01 Phụ lục, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi


1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân được trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm bao gồm: con giống, trứng giống, tinh, phôi và các vật chất di truyền khác (mô, tế bào, ADN.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:


“Điều 7. Quy định chỉ tiêu và mức chất lượng bắt buộc phải công bố đối với giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi.”  


“Chỉ tiêu và mức chất lượng bắt buộc phải công bố đối với giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.” 


3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 


Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……tháng…….năm 2024.


2. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Chăn nuôi) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp
2. Tóm tắt những nội dung chính và một số điểm mới của dự thảo Thông tư so với Thông tư số 22
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân được trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm báo gồm: con giống, trứng giống, tinh, phôi và các vật chất di truyền khác (mô, tế bào, ADN.”
Lý do sửa đổi, bổ sung: để phù hợp và tương thích về khái niệm, nội dung tại khoản 12, 21 và 23 Điều 2 Luật Chăn nuôi quy định, mặt khác trên thực tế khi trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm không chỉ là con giống, trứng giống, tinh, phôi mà còn cả các vật chất di truyền khác như mô, tế bào, AND của giống vật nuôi quý hiếm, do đó cần bổ sung các vật chất di truyền khác vào Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 22.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:


“Điều 7. Quy định chỉ tiêu và mức chất lượng bắt buộc phải công bố đối với giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi.” 

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Cho phù hợp giữa mũ Điều và nội dung quy định được quy định của Điều 7. Điều 7 sửa đổi, bổ sung sẽ chi tiết các mức chất lượng đối với từng chỉ tiêu quy định tại Điều 7 Thông tư 22, do vậy mũ Điều 7 cần phải được bổ sung trong Thông tư sửa đổi để bao hàm hết nội dung quy định của Điều 7.

“Chỉ tiêu và mức chất lượng bắt buộc phải công bố đối với giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.” 


Lý do sửa đổi: Chỉ tiêu chất lượng giống chưa được quy định chi tiết nên chưa có căn cứ để kiểm tra, đánh giá và bình tuyển chất lượng giống của cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như khi chỉ tiêu chất lượng giống chưa được quy định cụ thể nên các cơ quan quản lý chăn nuôi địa phương chưa có căn cứ để giám sát, kiểm tra chất lượng giống và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giống vật nuôi. Do đó việc bổ sung thêm Phụ lục V vào Thông tư sửa đổi Thông tư 22 là hết sức cần thiết, đảm bảo công bằng trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng gióng vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi.

V. CÁC VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU, CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN LÃNH ĐẠO BỘ:
 Đề nghị bổ sung thêm Phụ lục VI về mức chất lượng cụ thể, đầy đủ đối với từng phẩm cấp giống vật nuôi.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Việc bổ sung thêm 01 phụ lục về mức chất lượng cụ thể, đầy đủ đối với từng phẩm cấp giống vật nuôi là rất cần thiết phục vụ cơ quan quản lý, đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc phân định để xây dựng các mức chất lượng cụ thể, đầy đủ đối với từng phẩm cấp giống vật nuôi bị vướng mắc với 2 yếu tố:

1. Về mặt kỹ thuật:  Hiện nay còn thiếu nhiều về căn cứ khoa học và thực tế trong chăn nuôi để đưa ra từng chỉ tiêu.
Ví dụ: đối với gia cầm đưa ra cụ kỵ, ông bà là khó và với giống vật nuôi bản địa nói chung lại càng khó hơn vì chỉ đưa từ dòng này sang dòng khác ở thực tiễn sản xuất hiện nay.
2. Về mặt pháp lý: Hiện nay có 2 Luật liên quan:

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 35/2018/QH14: 

Tại Điều 9, Khoản 1: Người sản xuất có quyền quyết định và công bố mức chất lượng sản phẩm do mình sản xuất, cung cấp.

Quy định tại Điều 10, Khoản 1: Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như công bố tiêu chuẩn áp dụng và việc bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất thực hiện theo quy định của bộ quản lý.

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 31/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 : 
Điều 11. Trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn cơ sở là: tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp

Điều 13. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Kết quả đánh giá, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, kết quả nghiên cứu.
Điều 20. Công bố tiêu chuẩn cơ sở do người đứng đầu, trình tự và hình thức theo Thông tư số 11/2021/BKHCN.

Do đó, việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi hiện nay nên sửa đổi, bổ sung Ban hành gồm Phụ lục V. Chỉ tiêu và mức chất lượng bắt buộc phải công bố đối với giống vật nuôi và Phụ lục VI.  Mức chất lượng bắt buộc phải công bố đối với giống vật nuôi.

Kính trình Thứ trưởng xem xét, quyết định./.
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